
Dung sai côṇg trừ 5%
TÊN HÀNG TL TÊN HÀNG TL TÊN HÀNG TL

vg kẽm 12x0.65 1,3 HK 13x26x0.75 2.5 ống kẽm 21x0.85 2.4
vg kẽm 12x0.7 1.4 HK 13x26x0.85 2.8 ống kẽm 21x0.9 2.5
vg kẽm 12x0.85 1.82 HK 13x26x0.95 3.06 ống kẽm 21x0.95 2.7
vg kẽm 12x1.05 2.13 HK 13x26x1,05 3.5 ống kẽm 21x1,0 2.8
vg kẽm 14x0,7 1.7 HK 13x26x1.15 3,6 ống kẽm 21x1.05 3
vg kẽm 14x0,85 2 HK 13x26x1.2 3.9 ống kẽm 21x1.1 3.2
vg kẽm 14x0.95 2.3 HK 13x26x1.3 4.2 ống kẽm 21x1.3 3.7
vg kẽm 14x1,05 2.5 HK 20X40X0.85 4.4 ống kẽm 21x1.6 4.6
vg kẽm 14x1,1 2.6 HK 20X40X0.15 5.9 ống kẽm 27x0.9 3.3
vg kẽm 14x1,15 2.7 HK 20X40X1.6 8.1 ống kẽm 27x1.0 3.7
vg kẽm 14x1,3 3 HK 20X40X1.7 8.2 ống kẽm 27x1.05 3.9
vg kẽm 16x0.85 2.30 ống kẽm 27x1.1 4
vg kẽm 16x0.95 2.50 ống kẽm 27x1.15 4.2
vg kẽm 16x1.15 3.10 ống kẽm 27x1.2 4.4
vg kẽm 16x1.3 3.32 ống kẽm 27x1.3 4.8
vg kẽm 20x0,8 2.6 ống kẽm 27x1.4 5
vg kẽm 20x0,85 2.9 HK 25x50x0.9 5,6 ống kẽm 27x1.8 6.6
vg kẽm 20x1.0 3.3 HK 25x50x0.95 6,2 ống kẽm 27x2.0 7.3
vg kẽm 20x1.05 3,6 HK 25x50x1.0 6.4 ống kẽm 27x2.3 8.4
vg kẽm 20x1.15 4 HK 25x50x1.05 6.8 ống kẽm 34x0.9 4.2
vg kẽm 20x1.25 4.2 HK 25x50x1.1 7.0 ống kẽm 34x1.0 4.5
vg kẽm 20x1.4 5.1 HK 25x50x1.15 7,5 ống kẽm 34x1.1 5.1
vg kẽm 20x1.75 59 HK 25x50x1.2 7.7 ống kẽm 34x1.2 5.5
vg kẽm 25x0.95 4 HK 25x50x1.25 8.2 ống kẽm 34x1.4 6.2
vg kẽm 25x1,05 4.5 HK 25x50x1.6 8.4 ống kẽm 34x1.5 6.6
vg kẽm 25x1.1 4.6 HK 25x50x1.7 8.6 ống kẽm 34x1.6 7.3
vg kẽm 25x1.2 5 HK 30x60x0.85 6.6 ống kẽm 34x1.7 7.6
vg kẽm 25x1.3 5.5 HK 30x60x0.9 6.9 ống kẽm 34x1.8 8.5
vg kẽm 25x1.5 6.3 HK 30x60x0.95 7.4 ống kẽm 42x0.85 4.9
vg kẽm 30x0.85 4.3 HK 30x60x1.0 7,5 ống kẽm 42x1.0 5.6
vg kẽm 30x1.15 5.9 HK 30x60x1.05 8.2 ống kẽm 42x1.05 6.1
vg kẽm 30x1.2 6 HK 30x60x1.1 8.4 ống kẽm 42x1.1 6.3
vg kẽm 30x1.3 6.7 HK 30x60x1.15 9 ống kẽm 42x1.2 6.9
vg kẽm 30x1.4 6.8 HK 30x60x1.2 9.2 ống kẽm 42x1.3 7.3
vg kẽm 30x1.55 8 HK 30x60x1.25 9.8 ống kẽm 42x1.4 7.7
vg kẽm 30x1.6 8.2 HK 30x60x1.3 10.2 ống kẽm 42x1.6 9
vg kẽm 30x1.7 8.3 HK 30x60x1.4 10.4 ống kẽm 42x1.7 9.4
vg kẽm 30x1.8 9 HK 30x60x1.45 11 ống kẽm 42x1.8 10.5
vg kẽm 40x0.95 6.5 HK 30x60x1.8 13.9 ống kẽm 42x2.0 11.7
vg kẽm 40x1.1 7.4 HK 30x60x2.0 15.6 ống kẽm 42x2.1 12.1
vg kẽm 40x1.2 8.1 HK 30x90x1.1 11.3 ống kẽm 42x2.4 13.4
vg kẽm 40x1.55 10.5 HK 30x90x1.2 12.4 ống kẽm 49x1.05 7.2
vg kẽm 40x1.8 12.4 HK 30x90x1.4 13.8 ống kẽm 49x1.3 8.6
vg kẽm 40x2.0 13.8 HK 40x80x0.85 8.7 ống kẽm 49x1.4 8.8
vg kẽm 50x0.95 8.2 HK 40x80x0.95 9.9 ống kẽm 49x1.6 10.8
vg kẽm 50x1.1 9.3 HK 40x80x1.0 10 ống kẽm 49x1.7 11
vg kẽm 50x1.2 10,2 HK 40x80x1.05 11,2 ống kẽm 49x1.75 11.6
vg kẽm 50x1.4 11.5 HK 40x80x1.1 11,5 ống kẽm 49x1.8 12.5
vg kẽm 50x1.55 12.8 HK 40x80x1.15 12.1 ống kẽm 49x2.3 15.5
vg kẽm 50x1.75 15.3 HK 40x80x1.2 12.3 ống kẽm 60x1.2 9.8
vg kẽm 50x1.8 15.7 HK 40x80x1.25 13.2 ống kẽm 60x1.3 10.8
vg kẽm 50x2.0 17.3 HK 40x80x1.3 13.6 ống kẽm 60x1.5 11.9
vg kẽm 50x2.4 20.2 HK 40x80x1.4 13.9 ống kẽm 60x1.6 13.3
vg kẽm 60x1.0 10 HK 40x80x1.45 14.2 ống kẽm 60x1.7 13.5
vg kẽm 60x1.1 11.2 HK 40x80x1.8 18.8 ống kẽm 60x1.8 14.8
vg kẽm 60x1.4 14 HK 40x80x2.0 21.5 ống kẽm 76x1.1 11.5
vg kẽm 60x1.7 17 HK 50x100x1.0 13.3 ống kẽm 76x1.2 12.5
vg kẽm 75x1,2 14.4 HK 50x100x1.05 14 ống kẽm 76x1.3 13.6
vg kẽm 75x1,25 16.5 HK 50x100x1.1 14.2 ống kẽm 76x1.4 16.4
vg kẽm 75x1,3 17.3 HK 50x100x1.15 15.3 ống kẽm 76x1.8 19
vg kẽm 75x1,7 21.2 HK 50x100x1.2 15.8 ống kẽm 90x1.2 15
vg kẽm 90x1.3 20 HK 50x100x1.25 16.4 ống kẽm 90x1.3 16
vg kẽm 90x1.4 20.9 HK 50x100x1.3 16.8 ống kẽm 90x1.4 16.4
vg kẽm 90x1.6 25.4 HK 50x100x1.4 17,2 ống kẽm 90x1.7 20.4
vg kẽm 90x1.7 25.9 HK 50x100x1.75 22.5 ống kẽm 90x1.8 23.2
vg kẽm 100x1.4 23.4 HK 50x100x1.85 26.7 ống kẽm 90x2,0 24.7
vg kẽm 100x1.45 24 HK 60x120x1.4 20.8 ống kẽm 114x1.4 21.6
vg kẽm 100x1.7 28,5 HK 60x120x1.6 25.4 ống kẽm 114x1.45 21.9
vg kẽm 100x2.0 35.7 HK 60x120x1.7 25.8 ống kẽm 114x1.7 25.7
vg kẽm 100x2.3 41.3 HK 60x120x1.85 29.4 ống kẽm 114x2.0 32.4
vg kẽm 100x2.3 41.3 HK 60x120x2.0 32.4


